
Lớp 6/1

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN T. Anh T. Anh Ngữ văn Toán

2 (Từ 9g-9g45) GDCD Thể dục KHTN Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) KHTN Mỹ thuật Tin học LS_ĐL

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN KHTN Nhạc Ngữ văn GDĐP

2 (Từ 9g-9g45) KHTN T. Anh LS_ĐL Công nghệ Toán

3 (Từ 10g-10g45) Toán Ngữ văn Thể dục T. Anh

Lớp 6/2

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN T. Anh Thể dục Ngữ văn Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45) Tin học KHTN Toán LS_ĐL Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh GDCD Toán KHTN

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Công nghệ LS_ĐL Ngữ văn KHTN

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn KHTN Toán T. Anh Nhạc

3 (Từ 10g-10g45) GDĐP Thể dục Toán T. Anh

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p
Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p
Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 6/3

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Mỹ thuật Tin học Ngữ văn KHTN

2 (Từ 9g-9g45) Toán Ngữ văn T. Anh Toán Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) GDCD KHTN T. Anh LS_ĐL

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Nhạc Toán Ngữ văn KHTN

2 (Từ 9g-9g45) Toán KHTN T. Anh Ngữ văn Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) Công nghệ T. Anh LS_ĐL GDĐP

Lớp 6/4

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Mỹ thuật Tin học Ngữ văn Toán

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh GDCD Thể dục KHTN Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) KHTN T. Anh LS_ĐL Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN KHTN KHTN T. Anh Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn Công nghệ Toán GDĐP Toán

3 (Từ 10g-10g45) LS_ĐL T. Anh Thể dục Nhạc

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 6/5

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Thể dục Toán Tin học Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Mỹ thuật KHTN GDCD KHTN Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh T. Anh LS_ĐL Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Công nghệ Toán KHTN Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh KHTN LS_ĐL T. Anh Toán

3 (Từ 10g-10g45) Thể dục GDĐP Nhạc Ngữ văn

Lớp 6/6

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN KHTN T. Anh KHTN Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) GDCD Toán Tin học Ngữ văn LS_ĐL

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn Toán Mỹ thuật T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN KHTN GDĐP Toán Toán

2 (Từ 9g-9g45) Nhạc Thể dục Công nghệ Ngữ văn KHTN

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh Ngữ văn LS_ĐL T. Anh

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 6/7

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN KHTN Toán Toán Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Thể dục Mỹ thuật LS_ĐL T. Anh T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) KHTN Ngữ văn GDCD Tin học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN GDĐP Thể dục Công nghệ T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) KHTN Nhạc Toán Ngữ văn T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) KHTN Ngữ văn Toán LS_ĐL

Lớp 6/8

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN GDCD LS_ĐL KHTN Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) KHTN Ngữ văn Mỹ thuật Tin học Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) Toán T. Anh Toán T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Ngữ văn T. Anh T. Anh LS_ĐL

2 (Từ 9g-9g45) Toán Ngữ văn KHTN Thể dục Công nghệ

3 (Từ 10g-10g45) KHTN Nhạc GDĐP Toán

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 6/9

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Toán Thể dục GDCD Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn KHTN LS_ĐL T. Anh KHTN

3 (Từ 10g-10g45) Toán Mỹ thuật Tin học T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) HĐTN Ngữ văn T. Anh GDĐP Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Toán T. Anh Thể dục LS_ĐL KHTN

3 (Từ 10g-10g45) KHTN Nhạc Công nghệ Toán

Lớp 7/1

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Mỹ thuật T. Anh Tin học Ngữ văn Toán

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh Sinh Lịch sử Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Địa Thể dục GDCD

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Nhạc T. Anh Lịch sử Toán Toán

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn T. Anh Công nghệ Địa Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Lý Thể dục Tin học Sinh

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 7/2

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Địa T. Anh Tin học Sinh Toán

2 (Từ 9g-9g45) Lịch sử Mỹ thuật T. Anh Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Thể dục GDCD Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Công nghệ Lý T. Anh Tin học Toán

2 (Từ 9g-9g45) Sinh T. Anh Thể dục Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Nhạc Ngữ văn Địa Lịch sử

Lớp 7/3

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Lịch sử T. Anh GDCD T. Anh Toán

2 (Từ 9g-9g45) Địa Ngữ văn Thể dục Tin học Toán

3 (Từ 10g-10g45) Mỹ thuật Sinh Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán T. Anh Nhạc Ngữ văn Lý

2 (Từ 9g-9g45) Thể dục Ngữ văn Lịch sử Sinh Công nghệ

3 (Từ 10g-10g45) Địa T. Anh Toán Tin học

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 7/4

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Ngữ văn T. Anh Ngữ văn Toán

2 (Từ 9g-9g45) Địa T. Anh GDCD Mỹ thuật Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) Tin học Sinh Lịch sử

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Lý T. Anh Tin học Nhạc Toán

2 (Từ 9g-9g45) Công nghệ Sinh Địa Lịch sử Toán

3 (Từ 10g-10g45) Thể dục Ngữ văn T. Anh Ngữ văn

Lớp 7/5

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Địa Sinh Mỹ thuật Thể dục GDCD

2 (Từ 9g-9g45) Toán T. Anh Tin học T. Anh Toán

3 (Từ 10g-10g45) Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn Nhạc Công nghệ Toán Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Tin học Thể dục Địa Toán Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) Sinh Lý T. Anh T. Anh

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 7/6

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) T. Anh T. Anh Lịch sử Tin học Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) GDCD Thể dục Sinh Địa Toán

3 (Từ 10g-10g45) Toán Ngữ văn Mỹ thuật

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán T. Anh Toán Địa

2 (Từ 9g-9g45) Sinh Ngữ văn Tin học Nhạc Thể dục

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh Công nghệ Lịch sử Lý

Lớp 7/7

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Ngữ văn T. Anh Tin học T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) Sinh Ngữ văn Toán Địa Mỹ thuật

3 (Từ 10g-10g45) GDCD Thể dục Lịch sử

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Địa Thể dục T. Anh Sinh Toán

2 (Từ 9g-9g45) Lịch sử Ngữ văn Nhạc Lý T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) Tin học Ngữ văn Toán Công nghệ

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 7/8

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Sinh Thể dục Địa Ngữ văn Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Toán T. Anh Lịch sử Tin học GDCD

3 (Từ 10g-10g45) Toán Mỹ thuật T. Anh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Công nghệ Ngữ văn Địa Lý Nhạc

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh T. Anh Lịch sử Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Tin học Sinh Toán Thể dục

Lớp 7/9

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Sinh GDCD Thể dục Địa Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh Mỹ thuật Toán Lịch sử Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Toán T. Anh Tin học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) T. Anh Ngữ văn Toán Địa T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) Công nghệ Nhạc Toán Tin học Lý

3 (Từ 10g-10g45) Thể dục Sinh Lịch sử Ngữ văn

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 7/10

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn Mỹ thuật Sinh Toán Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn GDCD Tin học Toán T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) Lịch sử T. Anh Địa

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Thể dục Ngữ văn Toán Lịch sử Công nghệ

2 (Từ 9g-9g45) Tin học Sinh T. Anh Lý Địa

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn T. Anh Nhạc Toán

Lớp 8/1

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Sinh Tin học Địa Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) Thể dục Lý Toán Ngữ văn Công nghệ

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh Hóa Nhạc T. Anh Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Sinh Thể dục T. Anh Hóa

2 (Từ 9g-9g45) Mỹ thuật T. Anh Công nghệ Toán Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) GDCD Ngữ văn Lịch sử Tin học

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 8/2

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Địa Sinh Thể dục Hóa Nhạc

2 (Từ 9g-9g45) Tin học Công nghệ Toán Ngữ văn Lý

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh T. Anh Lịch sử Ngữ văn Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Thể dục Toán Mỹ thuật Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) GDCD Công nghệ T. Anh T. Anh Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn Sinh Tin học Hóa

Lớp 8/3

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Lý Công nghệ Toán Lịch sử Toán

2 (Từ 9g-9g45) Địa Nhạc T. Anh T. Anh Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Sinh Ngữ văn Thể dục Tin học Hóa

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Lịch sử Mỹ thuật Toán Thể dục Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Toán T. Anh Tin học Hóa GDCD

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh Công nghệ Sinh Ngữ văn

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 8/4

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Tin học Nhạc T. Anh T. Anh Lý

2 (Từ 9g-9g45) Toán Ngữ văn Thể dục Sinh Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) Địa Công nghệ Hóa Ngữ văn Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Thể dục GDCD Tin học T. Anh Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Công nghệ Mỹ thuật Sinh Toán Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Lịch sử T. Anh Hóa Toán

Lớp 8/5

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Nhạc Sinh Công nghệ Toán Toán

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh Ngữ văn Địa Tin học Hóa

3 (Từ 10g-10g45) Lý Ngữ văn T. Anh Thể dục Lịch sử

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Công nghệ T. Anh Sinh Hóa Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) Tin học Ngữ văn Lịch sử T. Anh Mỹ thuật

3 (Từ 10g-10g45) Toán GDCD Toán Ngữ văn

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 8/6

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Sinh T. Anh Toán Tin học Địa

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh Lý Toán Lịch sử Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Thể dục Nhạc Công nghệ Hóa Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) GDCD Ngữ văn T. Anh Ngữ văn Công nghệ

2 (Từ 9g-9g45) Thể dục T. Anh Toán Mỹ thuật Lịch sử

3 (Từ 10g-10g45) Toán Hóa Tin học Sinh

Lớp 8/7

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn Công nghệ Nhạc T. Anh T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) Lý Sinh Lịch sử Thể dục Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Tin học Hóa Địa Toán Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Sinh T. Anh GDCD Ngữ văn Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Lịch sử Công nghệ Toán Thể dục Toán

3 (Từ 10g-10g45) Tin học Hóa T. Anh Mỹ thuật

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 8/8

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Lịch sử Hóa Địa Ngữ văn Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh Công nghệ T. Anh Tin học Nhạc

3 (Từ 10g-10g45) Toán Lý Toán Sinh Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn Hóa Mỹ thuật Tin học Thể dục

2 (Từ 9g-9g45) Lịch sử Sinh GDCD Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Toán Công nghệ T. Anh T. Anh

Lớp 8/9

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Thể dục Hóa T. Anh Lý Toán

2 (Từ 9g-9g45) Tin học T. Anh Nhạc Toán Địa

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn Sinh Lịch sử Ngữ văn Công nghệ

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Tin học Ngữ văn Công nghệ Lịch sử Mỹ thuật

2 (Từ 9g-9g45) Toán Sinh T. Anh Ngữ văn Hóa

3 (Từ 10g-10g45) Toán T. Anh GDCD Thể dục

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 8/10

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) T. Anh Ngữ văn Lịch sử Thể dục Toán

2 (Từ 9g-9g45) Lý Sinh Công nghệ Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Nhạc T. Anh Tin học Hóa Địa

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Hóa Mỹ thuật T. Anh Toán GDCD

2 (Từ 9g-9g45) Sinh Thể dục T. Anh Lịch sử Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Toán Ngữ văn Công nghệ Tin học

Lớp 9/1

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) T. Anh Ngữ văn Sinh Lịch sử Hóa

2 (Từ 9g-9g45) Toán Thể dục Tin học Ngữ văn Lý

3 (Từ 10g-10g45) Địa Công nghệ Toán Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn GDCD Địa Lý Toán

2 (Từ 9g-9g45) T. Anh Thể dục Tin học Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Mỹ thuật Hóa Sinh Ngữ văn

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 9/2

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Công nghệ Địa Hóa Lịch sử

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn Ngữ văn Tin học Lý Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Sinh T. Anh Thể dục Toán

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Tin học T. Anh Thể dục Ngữ văn Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Địa GDCD Toán Toán Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Hóa Mỹ thuật Sinh Lý

Lớp 9/3

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn Lý Công nghệ Toán Tin học

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn Sinh T. Anh Ngữ văn Toán

3 (Từ 10g-10g45) Hóa Thể dục Địa Lịch sử

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn Thể dục Sinh Ngữ văn Toán

2 (Từ 9g-9g45) Toán Mỹ thuật Tin học Lý Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Địa GDCD T. Anh Hóa

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 9/4

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Lịch sử Thể dục Toán Địa Lý

2 (Từ 9g-9g45) Toán Sinh T. Anh Ngữ văn Hóa

3 (Từ 10g-10g45) Công nghệ Ngữ văn Tin học Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Sinh GDCD Địa Hóa

2 (Từ 9g-9g45) Toán Lý Thể dục T. Anh Tin học

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn Ngữ văn Mỹ thuật Ngữ văn

Lớp 9/5

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Tin học Lý T. Anh Địa Toán

2 (Từ 9g-9g45) Hóa Ngữ văn Thể dục Sinh Toán

3 (Từ 10g-10g45) Lịch sử Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Sinh Lý Mỹ thuật Toán Tin học

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn Hóa GDCD Toán Địa

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn Thể dục T. Anh Ngữ văn

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 9/6

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Công nghệ Ngữ văn Lịch sử Toán Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Hóa Thể dục T. Anh Toán Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Tin học Sinh Địa Lý

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Ngữ văn Lý Địa Mỹ thuật Toán

2 (Từ 9g-9g45) Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Thể dục Hóa

3 (Từ 10g-10g45) Tin học Sinh GDCD Toán

Lớp 9/7

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Ngữ văn Toán Sinh Công nghệ

2 (Từ 9g-9g45) Thể dục Hóa Lịch sử Địa Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn Lý T. Anh Tin học

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Địa Hóa Thể dục Sinh GDCD

2 (Từ 9g-9g45) Toán Ngữ văn Mỹ thuật Ngữ văn Ngữ văn

3 (Từ 10g-10g45) Toán T. Anh Tin học Lý

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)



Lớp 9/8

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) T. Anh Ngữ văn Địa Lịch sử Hóa

2 (Từ 9g-9g45) Công nghệ Ngữ văn Toán Sinh Tin học

3 (Từ 10g-10g45) Ngữ văn Lý Toán Thể dục

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Toán Ngữ văn Tin học Thể dục T. Anh

2 (Từ 9g-9g45) Hóa Ngữ văn Địa Sinh GDCD

3 (Từ 10g-10g45) Mỹ thuật Lý Toán Ngữ văn

Lớp 9/9

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần lẻ 1,3,5,…; Bắt đầu từ tuần 1: 6-11/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Hóa Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Ngữ văn

2 (Từ 9g-9g45) Tin học Lý Địa Lịch sử Toán

3 (Từ 10g-10g45) T. Anh Công nghệ Toán Sinh

Buổi sáng (Áp dụng cho tuần chẵn 2,4,6,…; Bắt đầu từ tuần 2: 13-18/9/2021) 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 (Từ 8g-8g45) Mỹ thuật Ngữ văn Toán Hóa Địa

2 (Từ 9g-9g45) Lý Ngữ văn Toán Tin học T. Anh

3 (Từ 10g-10g45) GDCD Sinh Thể dục Ngữ văn

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Chú ý: 2 tiết đôi thời 

gian học là 90p

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)

Buổi chiều PH và HS lấy bài tự học (GV phụ trách bộ môn sẽ thông báo)


